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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy

hoạch phát triển điện lực

__________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Năng lượng và Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập

và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay

thế Quyết định số 21/2002/QĐ-BCN ngày 04 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ

Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự và thủ tục quy hoạch phát

triển điện lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc

Bộ, Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng

các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện

lực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  BỘ TRƯỞNG
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(Đã ký) 

Hoàng Trung Hải

 

QUY ĐỊNH

Nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005

của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát

triển điện lực.

2. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực.

3. Quy hoạch bậc thang thuỷ điện các dòng sông, quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ,

quy hoạch năng lượng mới, năng lượng tái tạo không thuộc phạm vi điều chỉnh của

Quy định này.

Điều 2. Khái niệm quy hoạch phát triển điện lực

1. Quy hoạch phát triển điện lực là mục tiêu, định hướng, giải pháp và cơ chế chính

sách về phát triển ngành điện, phát triển và cải tạo nguồn, lưới điện, nhằm đảm bảo

cung cấp điện một cách an toàn, liên tục cho các ngành kinh tế, công ích, đời sống

của nhân dân và an ninh quốc phòng, trên cơ sở sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài

nguyên năng lượng của đất nước.

2. Chỉ những đơn vị tư vấn, có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực quy

hoạch phát triển điện lực mới được tham gia lập quy hoạch phát triển điện lực.

3. Chủ đầu tư không được phép thực hiện các dự án điện không có trong quy hoạch

phát triển điện lực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Các loại quy hoạch phát triển điện lực



1. Quy hoạch phát triển điện lực bao gồm Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và

Quy hoạch phát triển điện lực địa phương.

Quy hoạch phát triển điện lực địa phương bao gồm:

a) Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi

chung là tỉnh);

b) Quy hoạch phát triển điện lực quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau

đây gọi chung là huyện).

2. Giai đoạn quy hoạch:

a) Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được lập cho mỗi giai đoạn 10 năm, có xét

đến triển vọng 10 năm tiếp theo.

b) Quy hoạch phát triển điện lực địa phương được lập cho mỗi giai đoạn 5 năm, có

xét đến triển vọng 5 năm tiếp theo.

Chương II

NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH

PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

Điều 4. Nội dung quy hoạch phát triển điện lực

1. Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia bao gồm những nội dung chính sau đây:

a) Hiện trạng điện lực quốc gia và đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển

điện lực giai đoạn trước;

b) Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội và hệ thống năng lượng Việt Nam;

c) Dự báo nhu cầu điện;

d) Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật các công trình nguồn và lưới điện;

đ) Đánh giá các nguồn năng lượng sơ cấp, khả năng khai thác, khả năng xuất nhập

khẩu năng lượng, dự báo giá nhiên liệu cho sản xuất điện;

e) Chương trình phát triển nguồn điện;

g) Chương trình phát triển lưới điện;

h) Liên kết lưới điện khu vực;

i) Chương trình phát triển điện nông thôn, năng lượng mới và tái tạo;

k) Điều độ và thông tin hệ thống điện Việt Nam;



l) Môi trường và bảo vệ môi trường trong phát triển điện lực;

m) Tổng hợp khối lượng xây dựng và vốn đầu tư cho chương trình phát triển điện

lực quốc gia;

n) Phân tích kinh tế - tài chính phương án phát triển điện lực quốc gia;

o) Cơ cấu tổ chức quản lý ngành điện;

p) Các kết luận và kiến nghị về cơ chế chính sách, đảm bảo thực hiện chương trình

phát triển điện lực giai đoạn quy hoạch.

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).

2. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh gồm những nội dung chính sau đây:

a) Đánh giá hiện trạng điện lực địa phương và tình hình thực hiện quy hoạch giai

đoạn trước;

b) Hiện trạng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn quy

hoạch;

c) Dự báo nhu cầu điện;

d) Đánh giá tiềm năng phát triển các nguồn điện tại địa phương;

đ) Đánh giá khả năng trao đổi điện năng với các khu vực lân cận;

e) Đánh giá tình hình cung cấp điện ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó

khăn (nếu có);

g) Cân bằng công suất, điện năng cho các mốc thời gian quan trọng trong giai đoạn

lập quy hoạch;

h) Lựa chọn một số phương án phát triển nguồn, lưới điện hợp lý;

i) Tính toán so sánh các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho các phương án được chọn;

k) Lựa chọn phương án tối ưu phát triển điện lực tỉnh;

l) Tổng hợp khối lượng xây dựng và vốn đầu tư cho giai đoạn quy hoạch;

m) Phân tích kinh tế - tài chính phương án được chọn;

n) Các kết luận và kiến nghị về cơ chế chính sách, đảm bảo thực hiện chương trình

phát triển điện lực tỉnh giai đoạn quy hoạch.

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo).

3. Quy hoạch phát triển lưới điện huyện gồm những nội dung chính sau đây:



a) Đánh giá hiện trạng điện lực địa phương và tình hình thực hiện quy hoạch giai

đoạn trước;

b) Hiện trạng và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong giai đoạn

quy hoạch;

c) Dự báo nhu cầu phụ tải;

d) Đánh giá khả năng trao đổi điện năng với các khu vực lân cận;

đ) Đánh giá tình hình cung cấp điện ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó

khăn (nếu có);

e) Cân bằng công suất, điện năng cho các mốc thời gian quan trọng trong giai đoạn

lập quy hoạch;

g) Lựa chọn một số phương án phát triển lưới điện hợp lý nhất;

h) Tính toán so sánh các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cho các phương án được chọn;

i) Lựa chọn phương án tối ưu phát triển điện lực huyện;

k) Tổng hợp khối lượng xây dựng và vốn đầu tư cho giai đoạn quy hoạch;

l) Phân tích tài chính phương án được chọn;

m) Các kết luận và kiến nghị về cơ chế chính sách, đảm bảo thực hiện chương trình

phát triển điện lực giai đoạn quy hoạch.

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo).

Điều 5. Trình tự, thủ tục lập đề cương, đăng ký vốn lập quy hoạch phát triển

điện lực

1. Đối với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia:

Theo chu kỳ 5 năm, Bộ Công nghiệp phê duyệt đề cương dự toán điều chỉnh quy

hoạch và đăng ký kế hoạch vốn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

2. Đối với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh:

Theo chu kỳ 5 năm, Sở Công nghiệp lập đề cương, dự toán quy hoạch, trình Uỷ ban

nhân dân tỉnh duyệt và đăng ký kế hoạch vốn ngân sách nhà nước cho lập quy

hoạch điện lực tỉnh theo quy định hiện hành.

3. Đối với Quy hoạch phát triển điện lực huyện:


